BÀI TẬP THỰC HÀNH
Phần: Các đối tượng xử lý bên trong.

Bài 1. Request.
Bài toán đăng ký môn học online.
Mục đích:

· Sinh viên làm quen với cách lấy dữ liệu theo mảng.

· Học một số lệnh javascript đơn giản.

Ví dụ sinh viên Nguyễn Thị Tường Vi đã đăng nhập vào hệ thống và đang tiến hành đăng ký các môn học cho học kỳ 1 năm học 2007 - 2008.
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	Đối tượng
	Tên
	Ghi chú

	<tr>
	selectedSubject
	Đối tượng để hiển thị kết quả sau khi nhập.

	TextBox

(Đối tượng HTML)
	txtSubject
	Mười đối tượng có cùng tên, dùng để nhập tên môn học đăng ký.

	Button
	btLogin
	Thực hiện đăng ký.

	span
	Không đặt tên

(Thêm môn)
	Thực hiện thêm môn học.


Yêu cầu:

- Mỗi lần đăng ký sinh viên này chỉ có thể nhập vào nhiều nhất là 10 môn như hình bên trên.

- Chỉ cho hiển thị 3 dòng đầu tiên để giao diện gọn hơn, khi nào cần thêm môn thì kích vào chữ thêm môn để hiển thị dòng mới để nhập (javascript). Phần này bạn có thể tham khảo mã lệnh như bên dưới.
- Dùng phương thức Request.Form.GetValues("txtSubject") để lấy dữ liệu các môn học được nhập và đưa ra màn hình.
<form id="form1" runat="server">

        <center>

            <table border="1" width="50%">

                <tr>

                    <td colspan="2" style="height: 21px; text-align: center">

                        <span style="font-size: 16pt">ĐĂNG KÝ MÔN HỌC</span></td>

                </tr>

                <tr>

                    <td colspan="2" style="height: 21px; text-align: left">

                        Sinh viên: <strong><span style="color: #3300ff">Nguyễn Thị Tường Vy </span></strong>

                        <br />

                        Lớp: <span style="color: #ff0033">K11T2 </span>

                        <br />

                        Đăng ký cho: <span style="color: #ff00cc"><strong>học kỳ 1 năm học 2008 - 2009</strong></span></td>

                </tr>

                <tr>

                    <td runat="server" colspan="2" style="color: green; height: 21px; text-align: left" id="selectedSubject">

                        &nbsp;</td>

                </tr>

                <tr>

                    <td style="width: 17%; height: 21px; text-align: left">

                        Môn 1:</td>

                    <td style="width: 42%; height: 21px; text-align: left">

                        <input name="txtSubject" type="text" style="width: 100%" /></td>

                </tr>

                <tr>

                    <td style="width: 17%; height: 21px; text-align: left">

                        Môn 2</td>

                    <td style="width: 42%; height: 21px; text-align: left">

                        <input name="txtSubject" type="text" style="width: 100%" /></td>

                </tr>

                <tr>

                    <td style="width: 17%; height: 21px; text-align: left">

                        Môn 3:</td>

                    <td style="width: 42%; height: 21px; text-align: left">

                        <input name="txtSubject" type="text" style="width: 100%" /></td>

                </tr>

                <tr id="mon4" style="display: none">

                    <td style="width: 17%; height: 21px; text-align: left">

                        Môn 4:</td>

                    <td style="width: 42%; height: 21px; text-align: left">

                        <input name="txtSubject" type="text" style="width: 100%" /></td>

                </tr>

                <tr id="mon5" style="display: none">

                    <td style="width: 17%; height: 21px; text-align: left">

                        Môn 5:</td>

                    <td style="width: 42%; height: 21px; text-align: left">

                        <input name="txtSubject" type="text" style="width: 100%" /></td>

                </tr>

                <tr id="mon6" style="display: none">

                    <td style="width: 17%; height: 21px; text-align: left">

                        Môn 6:</td>

                    <td style="width: 42%; height: 21px; text-align: left">

                        <input name="txtSubject" type="text" style="width: 100%" /></td>

                </tr>

                <tr id="mon7" style="display: none">

                    <td style="width: 17%; height: 21px; text-align: left">

                        Môn 7:</td>

                    <td style="width: 42%; height: 21px; text-align: left">

                        <input name="txtSubject" type="text" style="width: 100%" /></td>

                </tr>

                <tr id="mon8" style="display: none">

                    <td style="width: 17%; height: 21px; text-align: left">

                        Môn 8:</td>

                    <td style="width: 42%; height: 21px; text-align: left">

                        <input name="txtSubject" type="text" style="width: 100%" /></td>

                </tr>

                <tr id="mon9" style="display: none">

                    <td style="width: 17%; height: 21px; text-align: left">

                        Môn 9:</td>

                    <td style="width: 42%; height: 21px; text-align: left">

                        <input name="txtSubject" type="text" style="width: 100%" /></td>

                </tr>

                <tr id="mon10" style="display: none">

                    <td style="width: 17%; height: 21px; text-align: left">

                        Môn 10:</td>

                    <td style="width: 42%; height: 21px; text-align: left">

                        <input name="txtSubject" type="text" style="width: 100%" /></td>

                </tr>

                <tr>

                    <td colspan="2" style="height: 21px; text-align: left">

                        <span style="cursor: hand; color: #000066;" onclick="addNewRow(this)"><strong>Thêm môn</strong></span></td>

                </tr>

                <tr>

                    <td colspan="2" style="height: 21px; text-align: left">

                        <asp:Button ID="btDangKy" runat="server" Text="Cập nhật" Width="78px" OnClick="btDangKy_Click" /></td>

                </tr>

            </table>

            <script language="javascript" type="text/javascript">

        function addNewRow(f){

            for(var i=4; i<=10; i++){

                if(document.getElementById("mon"+ i).style.display=='none'){

                    document.getElementById("mon" + i).style.display = '';

                    if(i == 10)

                        f.style.display= 'none';

                    break;

                }

            }

        }

            </script>

        </center>

    </form>
Mã lệnh tham khảo:


// Lấy dữ liệu các môn học từ form


string[] subjects = Request.Form.GetValues("txtSubject");


//Lặp từ đầu đến cuối mảng dữ liệu

      for (int i = 0; i < 10; i++)

      {



//Nếu có nhập dữ liệu thì in

      
if (subjects[i].Trim() != "")

          
{

            
selectedSubject.InnerHtml += "- " 





+ subjects[i] + "</br>"; ;

          
}

      }
Bài 2: Response, Session và Cookie
Viết một trang đăng nhập.
Mục đích:

· Sinh viên làm quen với Cookie, Session.

· Làm quen với phương thức Request.Redirect.

· Làm quen với bảo mật bằng session

· Kết hợp với validator.
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	Đối tượng
	Tên
	Ghi chú

	TextBox
	txtUser
	Tên đăng nhập

	TextBox
	txtPass
	Mật khẩu

	CheckBox
	cbRemember
	Kích vào nếu muốn lưu mật khẩu lại.

	Button
	btLogin
	Nút thực hiện đăng nhập.

	RequiredFieldValidator
	RequiredFieldValidator1
	Kiểm tra tên đăng nhập không được để trống.

	RequiredFieldValidator
	RequiredFieldValidator1
	Kiểm tra mật mã không được để trống.

	Label
	lbMessage
	Hiển thị thông báo nếu đăng nhập không thành công.


Yêu cầu:

- Khi người dùng nhập vào tên đăng nhập là user và mậ mã là OK thì thông báo thành công và chuyển tiếp (redirect) tới một trang welcome.aspx (trang để kiểm tra).

- Nếu đăng nhập thành công và người dùng check vào nút nhớ mật khẩu thì kiểm dùng cookie để lưu lại giá trị trên đăng nhập và mật khẩu đó.
- Trong trường hợp khi chương trình load (chạy lần đầu tiên), nếu nó kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu (trong các biến cookie) hợp lệ thì nó chuyển trực tiếp qua trang welcome.aspx, nếu không nó sẽ giữ nguyên trạng thái để người dùng đăng nhập.
- Ở form welcome.aspx kiểm tra session userName nếu khác null thì cho hiển thị dòng thông báo đăng nhập thành công, ngược lại thông báo lỗi.
Các thao nên thực hiện:
· Kiểm tra trình duyệt của user có cho phép sử dụng Cookies hay không
 
if (Request.Browser.Cookies == true) {

 

// Trình duyệt có hỗ trợ cookies 


}

· Nếu trình duyệt hỗ trợ, kiểm tra có tồn tại cookie chưa 


if(Request.Cookies["name"] != null) {



 // Tồn tại cookie khóa name


}
· Tạo mới cookie 


HttpCookie cookie = new HttpCookie("name", "abc");


Hoặc 


HttpCookie cookie1 = new HttpCookie("name"); 


cookie.Value = "abc";
· Thiết lập thời gian tồn tại của cookie

cookie.Expires = new DateTime(2008, 10, 20); 

Lưu ý: Nếu Expires là thời điểm hiện tại thì có nghĩa là xoá cookie

· Lưu cookie vào máy của user 

Response.Cookies.Add(cookie); 

· Nếu cookie đã tồn tại lấy thông tin của cookie hiển thị lên web 

string s = Request.Cookies["name"].Value ;

Thuật toán diễn giải:

· Khi load page (trang chính)
- Kiểm tra nếu đã tồn tại cookie userName (tên đăng nhập) và Password (mật khẩu) thì

+ Kiểm tra nếu userName và Password (lưu trong cookie) đúng với yêu cầu


. Thiết lập session userName (đưa tên đăng nhập lên Session)



. Chuyển sang trang welcome
· Khi kích vào nút đăng nhập (trang chính)
- Kiểm tra nếu userName và Password (trên form) đúng với yêu cầu

+ Tạo ra các cookie userName và Password.


+ Thiết lập session userName (đưa tên đăng nhập lên Session)

+ Chuyển sang trang welcome
· Bên trang welcome.aspx 

- Kiểm tra nếu Session userName đã tồn tại


+ Thông báo đăng nhập thành công, hiển thị userName đã đăng nhập
- Ngược lại


+ Thông báo lỗi

Định hướng
Sinh viên có thể xây dựng bài tập này theo dạng User Control để sử dụng lại sau này.
Bài 3: Server
Tạo ra một trang để nhập thông tin vào và lưu thông tin đó xuống một file noidung.txt

nằm trên thư mục FileInput tại thư mục gốc của trang web.
Nếu file noidung.txt đã tồn tại thì ta sẽ lưu vào file noidung_1.txt, nếu file noidung_1.txt đã tồn tại thì ta sẽ lưu vào file noidung_2.txt…
Mục đích:

· Sinh viên làm quen với xử lý File bằng C#

· Hiểu phương thức Server.MapPath 

	Đối tượng
	Tên
	Ghi chú

	TextBox
	txtContent
	Nội dung nhập vào

	Button
	btSave
	Lưu thông tin xuống file.

	Label
	lbMessage
	Hiển thị thông báo nếu đăng nhập không thành công.
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Thuật toán diễn giải:

- Lấy địa chỉ tuyệt đối trang web hiện tại.

- Kiểm tra nếu địa chỉ thư mục cần lưu theo yêu cầu chưa tồn tại 


thì tạo thư mục đó.
- Lặp lại

Cho đến khi file noidung_i.txt chưa có trên thư mục yêu cầu.

- Mở file noidung_i.txt cần lưu.

- Lưu dữ liệu vào file
- Đóng file đã mở

Các lệnh cần dùng:
Lấy địa chỉ thư mục cần lưu
DirectoryInfo dr = 


new DirectoryInfo(Server.MapPath("~/")+ "FileInput//" );

Nếu thư mục không tồn tại thì tạo mới thư mục

if(!dr.Exists)


dr.Create();

Kiểm tra file có tồn tại hay chưa

FileInfo fileInfor = new FileInfo(fileAddress);

if (!fileInfor.Exists)//Nếu chưa tồn tại

Mở file mới.

FileStream file = new FileStream(fileAddress


, FileMode.OpenOrCreate

      , FileAccess.Write);

Tạo một stream để lưu file

StreamWriter sw = new StreamWriter(file);

Ghi dữ liệu vào

sw.Write(txtContent.Text);
Đóng stream 
sw.Close();

// Đóng file

file.Close();

Bài 4: Đếm số người đang online trên trang web
Mục đích:

· Sinh viên làm quen với các biến Application.

· Hiểu được cách thực thi lớp Global Application
Cách thực hiện:

Bước 1: Tạo ra lớp global để quản lý đối tượng Application
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Bước 2: Sau khi tạo lớp global sẽ có các sự kiện cơ bản sau:

void Application_Start(object sender, EventArgs e) 

    {

        Sự kiện khởi tạo Application
    }

    void Application_End(object sender, EventArgs e) 

    {

    
Sự kiện kết thúc Application
    }

    void Application_Error(object sender, EventArgs e) 

    { 

        Sự kiện phát sinh nếu xuất hiện lỗi Application
    }

    void Session_Start(object sender, EventArgs e) 

    {

        Sự kiện khởi tạo Session – phiên làm việc
    }

    void Session_End(object sender, EventArgs e) 

    {

        Sự kiện kết thúc session – phiên làm việc
    }

Ta cần thực hiện các thao tác sau:

· Với sự kiện Application_Start ta cần khởi tạo biến đếm số người truy cập.


Application["onlineNumber"] = 0;

· Với sự kiện Session_Start ta cộng thêm biến đếm số người truy cập website 1.


Application.Lock();

      Application["onlineNumber"] = 



(int)Application["onlineNumber"] + 1;

   Application.UnLock();

· Với sự kiện Session_End ta giảm biến đếm số người truy cập website đi 1.


Application.Lock();

      Application["onlineNumber"] = 



(int)Application["onlineNumber"] - 1;

   Application.UnLock();

Tạo một file hiển thị dữ liệu biến Application["onlineNumber"]
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Đối tượng <td> selectedSubject hiển thị kết quá đăng ký





10 đối tượng có cùng tên txtSubject





Đối tượng điều khiển bằng javascript








